KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:
THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 
(Thời gian thực hiện 12/1-30/1/2026)

Lớp 4 Tuổi A-Giáo viên: Cao Thị Thịnh
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	Lĩnh vực phát triển thể chất

	MT3. Nói được tên một số món ăn hàng  ngày và dạng chế biến đơn giản. Trẻ biết ăn để cao lớn, khoẻ mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng
	- Gọi tên một số món ăn hàng ngày
- Nói được cách chế biến đơn giản của một số thực phẩm, món ăn  như rau có thể luộc, nấu canh; thịt  có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo...

	-Hoạt động góc:
+ Kỷ năng vắt nước cam
+ Kỷ năng phân loại hạt.

	MT 5. Trẻ biết tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn. Trẻ có một số hành vi tốt trong ăn uống:

	Cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn.
- Sử dụng  khăn mặt, cốc uống nước  đúng cách.
- Một số thói quen, hành vi tốt trong ăn, uống :
+ Mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kĩ.
+ Khi ăn không đùa nghịch, không làm đỏ vãi thức ăn.
+ Chấp nhận ăn rau và nhiều loại thức ăn.
+ Không uống nước lã.
Trẻ biết tự dọn bàn ăn, tự lấy và cất bát thìa đúng cách... (Montessori thực hành cuộc sống)
	-Hoạt động giờ ăn trưa:
+Khi biết mời cô mời bạn trước khi ăn.

	MT7. Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm, những nơi nguy hiểm, một số hành động nguy hiểm, trường hợp nguy hiểm và gọi người lớn khi gặp trường hợp khẩn cấp.
	- Kỹ năng: Phòng tránh các con vật hung giữ

	Hoạt động chiều
- KNS:  Phòng tránh những con vật hung dữ, nguy hiểm.

	MT9. Trẻ giữ được thăng bằng và biết kiểm soát được vận động cơ thể khi thực hiện vận động: Bước/Đi /chạy.

	                          
+Bước đi liên lục trên vạch kẻ thẳng trên sàn.
- Chạy theo đường dích dắc (4 - 5 điểm)                          
- Đi, bước lùi liên tiếp khoảng 3m.
* Trò chơi vận động: 
- Bịt mắt bắt dê.
- Mèo đuổi chuột.
- Kẹp bóng bằng chân
+Mèo đuổi chuột
-Rồng rắn lên mây
-Đối kháng.
- Giao lưu trò chơi vận động, giao lưu erobic
	- Hoạt động học:
+Bước đi liên lục trên vạch kẻ thẳng trên sàn.
- Chạy theo đường dích dắc (4 - 5 điểm)                          
- Đi, bước lùi liên tiếp khoảng 3m.
-Trò chơi:
- Bịt mắt bắt dê.
- Mèo đuổi chuột
- Kẹp bóng bằng chân
-Hoạt động ngoài trời:
+Mèo đuổi chuột
+ Rồng rắn lên mây
+ Đối kháng
- Giao lưu trò chơi vận động, giao lưu erobic

	MT11.Trẻ biết phối hợp các cơ quan trong cơ thể trong các vận động: Trườn, bò, trèo.









	 -Trèo qua  ghế dài 1,5mx30m
                                                             * Trò chơi vận động: 
- Bò qua ống dài...
+ Nhảy bao bố
-Kẹp bóng bằng chân
+Chuyền bóng theo hàng ngang
+Kéo mo cau
+Bịt mắt đánh trống
- Giao lưu trò chơi vận động, giao lưu erobic

	Hoạt động học: 
Trèo qua  ghế dài 1,5mx30m                                                       
 * Trò chơi vận động:   
+Kẹp bóng bằng chân
-Hoạt động ngoài trời:
 +Chuyền bóng theo hàng ngang
+ Kéo mo cau
+Bịt mắt đánh trống                                             

Giao lưu trò chơi vận động, giao lưu erobic


	Lĩnh vực phát triển nhận thức

	MT17.  Phối hợp các giác quan để xem xét sự vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, nghe, ngửi, sờ.. để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng. Biết được tên, đặc điểm, lợi ích của con vật, cây cối, hoa quả.
Ứng dụng
	- Phối hợp các giác quan để xem xét đặc điểm bên ngoài của con vật:
 + Vật nuôi  trong  gia đình (Trò truyện sáng units)
+ Động vật sống dười nước
+ Động vật trong rừng Ứng dụng sơ đồ tư duy(Mndmap)

+ Côn trùng và 1 số loại chim.

	        Hoạt động học
-KPKH:  
  + Vòng đừi của gà con(Ứng dụng steam)
+ Động vật sống dười nước(Trò truyện sáng U nít)
+ Động vật trong rừng(Ứng dụng sơ đồ tư duy(Mndmap)
-
+ Côn trùng và 1 số loại chim.
-Hoạt động góc: 
Nặn một số con vật trong chủ đề
-Xé dán các con vật
-Hoạt động ngoài trời.
-Quan sát các con vật nuôi trong gia đình
- Hoạt động đón trẻ, trả trẻ:
- Trò chuyện với trẻ về các con vật bé yêu
+Hoạt động chiều:
Dự án: 
Làm con trâu từ lá 
-Làm con cá (bằng nguyên vật liệu thiên nhiên ( ứng dụng steam)

	MT18. Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán. Trẻ biết  sử dụng cách thức thích hợp để giải quyết vấn đề đơn giản.

	-  Làm một số hoạt động thí nghiệm, trải nghiệm đơn giản.
Ví dụ: Làm cho ván dốc hơn để ô tô đồ chơi chạy nhanh hơn .
+Thả vật chìm nổi. 
+Pha màu nước, pha đường, muối.
+ Trải nghiệm:  Pha nước chanh,....
Steam: 
+ Sự hòa tan của muối, đường
*Làm thí nghiệm.
+ Làm kinh khí cầu từ bóng bay.
+ Cá giấy bới trong nước
+Thả vật chìm nổi. 
+ Cà rốt chìm và nổi.

	Hoạt động ngoài trời
+ Làm kinh khí cầu từ bóng bay.
+ Cá giấy bới trong nước
+Thả vật chìm nổi. 
+ Cà rốt chìm và nổi



	  MT28. Quan tâm đến  chữ số, số lượng . Sử dụng các số từ 1-5 để chỉ số lượng, số thứ tự. Nhận biết ý nghiã các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
	- Đếm đến 4, tao nhóm có số lượng4, nhận biết chữ số 4 (số 4 tiết 1)  Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
- Trò chơi học toán (Montessorri) 
- Trò chơi học đếm (Montessorri
	
Hoạt động học:
+Toán số 4 tiết 1.
( ứng dụng montessori)
Hoạt động góc:
-Mảnh ghép thông minh
-Zuc sắc tìm số
- Bỏ đúng số lượng
. ( ứng dụng montessori)

	MT29. Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10. 
Trẻ biết so sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được các từ bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	- Đếm trên đối tượng  trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng
- Mối quan hệ hơn kém nhau trong phạm vi 4 (số 4 tiết 2)
- Trò chơi học toán (Montessorri) 
- Trò chơi học đếm (Montessorri
	Hoạt động học:
+Toán số 4 tiết 2. ( ứng dụng montessori
Hoạt động góc: 
Trò chơi
-Thêm bớt số lượng trong phạm vi 4
-Gắn số lượng tương ứng( ứng dụng montessori
 Mọi lúc mọi nơi: 
Cho trẻ đếm trong phạm vi 4 đếm theo khả năng

	MT30. Trẻ biết gộp 2 nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả.
- Biết tách một  nhóm đối tượng  thành 2 nhóm nhỏ hơn.
	- Tách nhóm đối tượng số lượng 4 thành 2 phần theo các cách khác nhau và gộp (số 4 tiết 3)
Trò chơi với toán trong phạm vi 4 ; chơi gắp sỏi, nắp chai, bon bon...(montessori)
- Trò chơi Memory (Montessori
	Hoạt động học:
+Toán số 4 tiết 3.( ứng dụng montessori
Hoạt động góc:
Trò chơi: Tách gộp hai nhóm đối tượng..( ứng dụng montessori

	Lĩnh vực Phát triển ngôn ngữ

	MT37. Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại. Nói rõ để người nghe có thể hiểu. Sử dụng được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm..... Trẻ sử dụng được câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định.
	- Nói, thể hiện cử chỉ điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu hoàn cảnh giao tiếp.
- Trao đổi trả lời các câu hỏi với ngừời khác về đồ dùng đồ chơi, các con vật và cây cối...
- Nghe, sử dụng được các từ chỉ  đặc điểm, tính chất, công dụng, hoạt động.
- Nghe, hiểu nội dung các câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định trong giao tiếp hằng ngày.
- Trả lời và đặt các câu hỏi: ai? cái gì? ở đâu? khi nào? để làm gì?.
-  Phát âm các tiếng có âm khó.
- Bày tỏ nhu cầu, tình cảm và hiểu biết của bản thân bằng các câu khác nhau.
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
Hoạt động góc: 
-Quan sát tranh, sách về một số con vật.
Hoạt động ngoài trời
-Bắt chước tiếng kêu của các con vật
-Tạo dáng các con vật

	MT38. Trẻ đọc thuộc một số bài thơ, ca dao, đồng dao...phù hợp với độ tuổi.
	-Trẻ đọc thuộc một số bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với chủ đề:
+ Thơ: 
* Thế Giới Động Vật
+ Gà mẹ đếm con ( Duy Quế ), Đàn kiến, Chim chích bông (Nguyễn Viết Bình ), Rong và cá (Phạm Hổ).Đàn gà con (Phạm Hổ), Ong và bướm (Nhược Thủy),
	Hoạt động học.
- Đàn gà con (Phạm Hổ)
- Chim chích bông(Nhược Thuỷ)
Hoạt động mọi lúc mọi nơi
-Đàn gà con.
-Đàn kiến
- Chim chích bông (Nguyễn Viết Bình 

	MT40. Trẻ biết kể chuyện có mở đầu, kết thúc. Trẻ biết bắt chước được giọng nói, điệu bộ của  nhân vật trong truyện
 - Trẻ thích nghe và xem những câu chuyện hoạt hình tiếng anh phù hơp với độ tuổi..
	Nghe cô kể chuyện và biết trẻ kể lại chuyện đã được nghe, có mở đầu, kết thúc, tập đóng kịch theo nội dung câu chuyện

+ Cáo thỏ gà trống (Thu Thuỷ), chú dê đen (Nguyễn Thị Yến), Dê con nhanh Trí (Theo Báo Hoạ My. Ba chú lợn con(Admin) Chú gà trống kiêu căng

	Hoạt động học
Truyện:
- Cáo, thỏ, gà trống (Thu Thuỷ)( ứng dụng sơ đồ tư duy MIMMAP
- Dê con nhanh trí(Nguyễn Thị Yến)
-Hoạt động góc: 
-Tập kể chuyện sáng tạo, kế chuyện theo rối
Hoạt động chiều:
Ngữ đỏ và lạc đà

	Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	MT52. Trẻ biết quan tâm và bảo vệ môi trường sống. Thích chăm sóc cây, con vật quen thuộc, không bẻ cành, bứt hoa. Biết rác đúng nơi quy định. Trẻ biết tiết kiệm điện, nước.
	- Giữ gìn bảo vệ môi trường: Bảo vệ chăm sóc con vật và cây cối.
- Có hành vi tiết kiệm điện nước trong sinh hoạt: Tắt điện, quạt khi đi ra ngoài, nước mở vừa  đủ không đê tràn ra ngoài.
- Giũ gìn đồ dùng đồ chơi, chơi xong cất đồ chơi đúng nơi quy định.
- Bỏ rác đúng nơi qui định.
KNS: Bỏ rác đúng nơi quy định.
- SEL: Tình yêu động vật
	Hoạt động học:
-SEL: Tình yêu động vật
Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ

	MT54. Trẻ chú ý nghe,  thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát bản nhạc.
- Thích nghe, hát theo, hát được một số bài hát tiếng Anh đơn giản, phù hợp với lứa tuổi
	- Trẻ chú ý nghe,  thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát bản nhạc theo chủ đề:
Nghe hát, nghe nhạc các bài theo chủ đề:
+  Con chim vành khuyên (Hoàng Vân), Chim bay (Dân Ca N am Trung Bộ),  Tôm cá cua thi tài, đàn gà trong sân. gà gáy le te (dân ca trung bộ).Chị ong nâu và em bé.Chỉ có một trên đời(Trươnn Văn Lực)

	Hoạt động học:
NH:
- Cái bống
- Đàn gà trong sân
Mọi lúc mọi nơi.
-Con chim vành khuyên (Hoàng Vân)
-Tôm cá cua thi tài.
- Đố bạn.
 Chơi, hoạt động ở các góc:
- Góc nghệ thuật cho trẻ hát các bài trong chủ đề: Chị ong nâu và em bé.Chỉ có một trên đời(Trươnn Văn Lực)

	MT55. Trẻ Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát. Biết Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (Vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa). . 
Trẻ biết lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc. Lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát
	- Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát, biết vận động một số bài hát qua các chủ đề.
+ Vận động theo ý thích khi nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc
+ Sử dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc.
Hát, vận động các bài theo chủ đề:
+ Gà trống mèo con và cún con, Thật là hay, Cá vàng bơi (Nguyễn Hà Hải), gà gáy(dâ ca cống kha - chú voi con ở bản đôn.
- Biểu diễn cuối chủ đề Động vật.

	-Hoạt động học:
-DH: Gà gáy le te dân ca cống
- Chú voi con ở bản đôn.
-VĐ: Cá vàng bơi
-VĐMMH: Đàn gà trong sân
- Biểu diễn cuối chủ đề Động vật
Trò chơi:  ai nhanh nhất, tai ai tinh, ca sĩ dấu mặt, vũ điệu sôi động
-Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
- Thật là hay.
-Gà gáy
-Hoạt động chơi ở các góc:Trò chơi góc nghệ thuật: hát,múa  về chủ đề.

	MT56. Thích thú, ngắm nhìn, chỉ, sờ và sử dụng các từ gợi cảm nói lên được cảm xúc của mình (về màu sắc, hình dáng…) của các tác phẩm tạo hình
Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm+ Làm đèn lồng.

	- Chỉ, sờ, ngắm nhìn  và nói lên cảm nhận của mình trước vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc, hình dáng…) của các tác phẩm tạo hình
- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét:
* Các hoạt động ứng dụng Steam
- Làm con vật sáng tạo từ lá cây   .
- Làm các con vật từ nguyên vật liệu thiên nhiên
+ Làm con trâu bằng lá mít; con chuồn chuồn bằng thìa sữa chua; con cá bằng lá; con rùa bằng đá... (Steam

	
-Hoạt động ngoài trời, hoạt động góc , Hoạt động chiều, hiatj động mõi lúc mõi nơi.
- Làm con vật sáng tạo từ lá cây   .
- Làm các con vật từ nguyên vật liệu thiên nhiên
+ Làm con trâu bằng lá mít; con chuồn chuồn bằng thìa sữa chua; con cá bằng lá; con rùa bằng đá... (Steam

	MT 57. - Tô, vẽ phối các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành sản phẩm có màu sắc và bố cục; Xé, cắt dán theo đường cong.... thành sản phẩm có màu sắc, bố cục

	- Tô, vẽ phối các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành sản phẩm có màu sắc và bố cục:
+ Vẽ và tô màu con mèo
+Vẽ và tô màu con bướm
+ Cắt dán con vật sống dưới nước. 
*Thủ công:
+ Xé dán đàn cá
+ Gấp con thỏ
	-Hoạt động học:
+ Vẽ và tô màu con mèo
-Hoạt động chiều:
+ Vẽ tô màu con bướm
+ Xé dán đàn cá
+ Gấp con chó
+ Cắt dán con vật sống dưới nước.
Hoạt động góc:
-Vẽ tự do các con vật.
-Nặn con cá
-Hoạt động góc.
- Nặn các con vật theo ý thích, Nặn một số con vật trong rừng

	MT58. Biết cách làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết.
	- Sử dụng các kỹ năng làm  lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm:
+ Nặn các con vật

	-Hoạt động góc:
-Nặn một số con vật trong rừng, trong gia đình

	                                                          Phát triển chương trình


         
	MT 61.  Ngoại ngữ: Nghe và trả lời được bằng cử chỉ, hành động, hoặc bằng 1-3 từ, một số mẫu câu đơn giản trong một số tình huống giao  tiếp đơn giản, quen thuộc. 
- Nghe và nhận diện, nhận biết được được một số từ chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hiện tượng, hành động đơn giản, quen thuộc với lứa
- Đọc theo được thành tiếng một số từ thông dụng khi xem tranh minh họa chỉ người, đồ vật, sự vật, hiện tượng và hành động đơn giản, quen thuộc, phù hợp với lứa tuổi trong phạm vi từ vựng được làm quen;
- Nhắc lại, đọc theo được một số bài vần, bài thơ; Hát theo, hát được một số bài hát đơn giản, phù hợp với lứa tuổi.
	Ôn luyện củng cố bài học cho trẻ
* Chủ đề Gia đình:
- Từ vựng: Mom (Mẹ); dad (bố); baby (em bé); Grandpa (Ông); Grandma (Bà); Brother (Anh/em trai); sister (Chị/em gái); family (Gia đình)
- Cấu trúc: "Ilovemygrandpa/grandma/\nbrother/sister    ...."(Tôi yêu ông/bà/\nanh/chị/em.... của tôi)
- Bài hát: Finger song

	-Trong các hoạt động chiều
- Hoạt động mọi lúc mội nơi


	MT 62. Aerobic:
   - Trẻ tập được các động tác đơn, động tác liên kết và làm quen với các động tác phối hợp, di chuyển đội hình, 7 động tác cơ bản Aerobic, làm quen với cách di chuyển và tự tin biểu diễn trước đám đông.
   - Trẻ nghe được nhịp nhạc, bài hát
 và thực hiện được các động tác theo nhạc.
   - Động tác thể dục: Tay, vai, vặn mình, lưng bụng, toàn thân, điều hoà, sóng thân,
   - Vũ đạo và nghệ thuật: làm quen với các bước nhảy (di chuyển kết hợp tay, di chuyển phối hợp 7 bước cơ bản).
   - Tư thế thể dục: Đứng - quỳ - ngồi - nằm.
[bookmark: _GoBack]   - Trẻ thực hiện được một số bài tập về độ dẻo, trẻ tập luyện cách hít thở và các động tác thăng bằng tĩnh: căng cơ, các tư thế cơ bản hỗ trợ động tác (tư thế nằm, ngồi, quỳ, đứng).


	- Ôn luyện củng cố bài học cho trẻ
 -Diễu hành, chạy bộ, nhảy co duổi, lắc hông, đánh tay: Rước đèn tháng tám, Vui đến trường, Đi học
- Nâng gối, đá chân, động tác kết hợp, diễu hành vỗ tay, chạy bộ đánh tay: Pikachu, Em bé khoẻ em bé ngoan
-  Đá chân, nhảy cách quảng, dẻo lưng, dẻo lườn, di chuyển ngón chân: Bông hồng tặng cô, Nhà mình rất vui
- Tách khép chân Jack, kết hợp chạy bộ và chạy co duỗi, dẻo bụng: Jingle bell mix, Anh phi công ơi
- Nhảy chéo chân trước sau Lunge, kết hợp nhảy co duỗi nâng gối, xoạc ngang: Liên khúc chú ếch con và con cào cào, Baby shark
- Nâng đầu gối kết hợp đá chân, thăng bằng ngang, thăng bằng đứng, nhún bước ngang: Quả gì, Chúc tết, Happy new year
- Kết hợp di chuyển bằng ngón chân và vũ đạo tay, kết hợp tách ngang và nhảy trước sau: Chiếc thuyền nan, Anh phi công ơi
-  Kết hợp tách ngang .
	Trong các hoạt động chiều
- Hoạt động mọi lúc mội nơi
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